
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ       

 *             Bình Phước, ngày      tháng 8 năm 2023         

Số      -QĐ/TCT         

QUYẾT ĐỊNH 
mở lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khoá 141 

 tại Trường Chính trị 
----- 

Căn cứ Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (ban hành kèm theo Quyết 

định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh);  

Căn cứ Thông báo số 256-TB/BTCTC ngày 22/8/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy về kết quả thẩm định xét tuyển học Trung cấp lý luận chính trị năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1107-QĐ/BTCTU, ngày 24/8/2023 của Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận 

chính trị hệ không tập trung năm 2023 tại Trường Chính trị; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Mở lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khoá 141 tại 

Trường Chính trị. Cụ thể: 

Số lượng: 79 học viên (có danh sách kèm theo). 

Thời gian khai giảng: 14 giờ 30 phút, ngày 11/9/2023  

Địa điểm: Tại Trường Chính trị 

Điều 2. Chương trình đào tạo thực hiện theo Quyết định số 292-

QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ 

Trung cấp lý luận chính trị). 

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học; 

Trưởng các phòng, khoa có liên quan và học viên có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.      

 K/T HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  

- Ban Giám hiệu,  

- Như Điều 3,  

- Lưu VT; QLĐT, NCKH. 

 

 

  Đỗ Tất Thành 
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TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                                                                           
                        *          
                  

DANH SÁCH  
Học viên lớp lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung, khoá 145 

 tại Trường Chính trị 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số     -QĐ/TCT ngày     /  /2023 của 

 Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước) 

----- 

stt Họ và tên  Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác 

1.  Phan Thị Thúy  An 21/4/1981 Long An Phòng Pháp y, Trung tâm Pháp y 

2.  Lưu Quang  
An 

20/10/1983 Thái Bình 
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Bù Đăng 

3.  Nguyễn Thị Mai  
Anh 

21/9/1998 
Bình 

Phước 
Văn phòng UBND tỉnh 

4.  Trương Công Tuấn  
Anh 

19/8/1988 Đồng Nai 
UBND xã Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú 

5.  Hồ Đức  Anh 15/01/1975 Thanh Hóa Phòng LĐTB&XH, huyện Bù Đăng 

6.  Trương Thị  Bình 17/01/1986 Nghệ An Trường Cao đẳng Bình Phước 

7.  Nguyễn Minh  
Châu 

20/04/1982 
Bình 

Phước 
UBND xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng 

8.  Nguyễn Xuân  
Châu 

08/7/1983 Hà Nội 
Đồn Biên phòng Bù Gia Mập 

BCH BĐBP tỉnh 

9.  Vương Công  
Chính 

21/7/1974 Thái Bình 
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết và DVTH 

10.  Nguyễn Thị  
Cúc 

25/4/1985 
Hải  

Dương 

Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y 

học cổ truyền tỉnh Bình Phước 

11.  Trương Tấn  
Đạt 

03/04/1987 
Bình 

Phước 

Trung tâm PTQĐ huyện Bù 

Đăng 

12.  Nguyễn Xuân  
Đạt 

20/01/1976 Thái Bình 
Đồn Biên phòng Lộc Thiện, 

BCH BĐBP tỉnh 

13.  Trần Văn  
Dĩ 

05/10/1981 
Bình 

Phước 
VP HĐND & UBND huyện Bù Đăng 

14.  Đỗ Thị  

Định 

03/03/1978 Thanh Hóa 

Khoa Hồi sức tích cực chống 

độc, Bệnh viện Y học cổ truyền 

tỉnh Bình Phước 

15.  Trần Khánh  
Dũng 

7/20/1979 
Bình 

Phước 
Công ty Điện lực Bình Phước 

16.  Trần Hoàng  
Dũng 

01/7/1983 
Nghệ 

An 

UBND xã Tiến Hưng,Thành phố 

Đồng Xoài 

17.  Nguyễn Văn  
Dương 

08/04/1984 
Tuyên 

Quang 

Trường tiểu học Đức Phong 

huyện Bù Đăng 

18.  Bùi Thị  
Giang 

01/10/1989 Thái Bình 
UBND xã Minh Lập, Thị xã 

Chơn Thành 
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19.  Bế Thanh  
Hà 

16/9/1984 Thái Nguyên 
Đồn Biên phòng Lộc Thành 

BCH BĐBP tỉnh 

20.  Bùi Thị Thu  
Hạnh 

25/5/1982 Hòa Bình 
Phòng Kế hoạch, tổng hợp - Ban 

Dân tộc 

21.  Nguyễn Văn  

Hào 

22/6/1982 
Thái 

Nguyên 

Phòng Quản lý BVR và Bảo tồn 

thiên nhiên/ Chi cục Kiểm lâm, 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

22.  Nguyễn Thị Thúy  
Hiền 

08/12/1985 Nghệ An 
Trường Trung học Phổ thông 

Thống nhất 

23.  Cao Thế  
Hiệp 

02/11/1984 Gia Lai 
Văn phòng đăng ký đất đai, Sở 

Tài nguyên – Môi trường 

24.  Lương Công  
Hiếu 

1/6/1983 
Bình 

Phước 
Công ty Điện lực Bình Phước 

25.  Dương Tú  Hoàng 07/8/1987 Lạng Sơn Cục Thuế tỉnh 

26.  Nguyễn Phi  
Hoàng 

15/11/1984 
Bình 

Phước 

UBND xã Nghĩa Trung, huyện 

Bù Đăng 

27.  Nguyễn Thị Thanh  
Hoàng 

27/01/1986 
Bình 

Phước 

UBND xã Nghĩa Trung, huyện 

Bù Đăng 

28.  Vũ Thị  
Hồng 

9/4/1990 Thanh Hóa 
HĐND xã Tân Thành, Thành phố 

Đồng Xoài 

29.  Nguyễn Thị  
Huế 

25/05/1985 Nghệ An 
Trường Mẫu giáo 

Thanh Bình, huyện Bù Đăng 

30.  Hoàng Mạnh  
Hùng 

19/10/1988 
Quảng 

Bình 

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp, 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

31.  Đỗ Quang  
Hưng 

22/6/1979 
Quảng 

Ngãi 
Trường Trung học Phổ thông Bù Đăng 

32.  Trương Quang  
Hưng 

20/10/1976 Quảng Ngãi 
Nông lâm trường Tuy Đức, Công 

Ty TNHH MTV cao su Phú Riềng 

33.  Trịnh Xuân  

Lâm 

30/7/1985 Thanh Hóa 

Phòng Sử dụng và PTR/ Chi cục 

Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

34.  Trần Hoàng  
Lâm 

28/06/1988 
Bình 

Phước 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện Bù Đăng 

35.  Vũ Thị  
Liễu 

05/8/1979 
Bình 

Phước 

Trường Tiểu học Minh Lập,Thị 

xã Chơn Thành 

36.  Vũ Thị  
Lợi 

13/6/1984 
Bình 

Phước 
Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú 

37.  Trịnh Hải  
Lý 

01/8/1989 
Quảng 

Bình 
Phòng cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy 

38.  Trần Văn  
Lý 

1986 Hà Nội 
UBND phường Tân Đồng, Thành 

phố Đồng Xoài 

39.  Hoàng Như  
Mai 

06/06/1989 Đồng Nai 
UBND xã Nghĩa Trung, huyện 

Bù Đăng 

40.  Vương Sỹ  
Mốt 

19/12/1981 Bắc Cạn 
Đồn Biên phòng Thanh Hòa 

BCH BĐBP tỉnh 
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41.  Lê Văn  
Nam 

14/04/1977 Thanh Hóa 
UBND xã Phước Sơn, huyện Bù 

Đăng 

42.  Nguyễn Văn  
Nam 

17/11/1982 Hà Tĩnh 
Phòng Trinh sát, BCH BĐBP 

tỉnh 

43.  Lê Thị  
Nga 

20/12/1978 Thanh Hóa 
Trường Tiều học Tân Bình, Thành 

phố Đồng Xoài 

44.  Phạm Quang  Ngà 18/5/1985 Nghệ An Phòng Tham mưu, BCH BĐBP tỉnh 

45.  Nguyễn Thị  

Ngần 

14/8/1982 Thái Bình 

Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Bình 

Phước 

46.  Trần Thị Tuyết  
Ngoan 

21/5/1983 
Bình 

Phước 
Trường Cao đẳng Bình Phước 

47.  Hoàng Thị  
Nguyệt 

19/4/1987 Cao Bằng 
Đảng ủy xã An Khương, huyện 

Hớn Quản 

48.  Nguyễn Thị Ánh  
Nguyệt 

28/2/1986 
Nghệ 

An 

UBND xã Tân Thành,Thành phố 

Đồng Xoài 

49.  Khuất Thị  
Nhàn 

18/6/1982 Hà Nội 
Ban Tổ chức – Kiểm tra, Hội 

LHPN tỉnh 

50.  Nguyễn Thị  Nhu 23/7/1988 Vĩnh Phúc Cục Thuế tỉnh 

51.  Trần Thị  
Như 

03/01/1986 
Bình 

Phước 
TT Đức Phong, huyện Bù Đăng 

52.  Hoàng Trọng  
Phi 

02/01/1982 
Bình 

Thuận 
Điện lực Bù Đăng 

53.  Lê Thị  
Phương 

20/12/1984 Bình Phước 
Trường Mầm non Hoa Lan, Thành 

phố Đồng Xoài 

54.  Nguyễn Thị  
Phương 

09/7/1975 
Hà 

Tĩnh 

Trường Tiều học Tân Thành, 

Thành phố Đồng Xoài 

55.  Đỗ Thị  
Rằm 

27/9/1977 Thái Bình 
Trường Tiểu học Minh Thắng, 

Thị xã Chơn Thành 

56.  Phạm Thanh  
Sơn 

01/12/1979 Nam Định 
Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh 

viện Y học cổ truyền 

57.  Nguyễn Ngọc Phi  
Sơn 

1/3/1984 
Bình 

Phước 
Công ty Điện lực Bình Phước 

58.  Nguyễn Thị Thu  
Tâm 

25/10/1984 
Bình 

Phước 
TT Đức Phong, huyện Bù Đăng 

59.  Trương Tấn  
Tâm 

15/10/1972 
Quảng 

Bình 

Đội Tân Hoà, Công Ty TNHH 

MTV cao su Bình Phước 

60.  Nguyễn Thị Thu  
Thái 

10/12/1987 
Bình 

Phước 

UBND xã Minh Thắng, Thị xã 

Chơn Thành 

61.  Nguyễn Phương  
Thảo 

15/9/1980 Thanh Hóa 
Trường Tiểu học Tân Xuân C, 

Thành phố Đồng Xoài 

62.  Uông Thị  Thảo 09/8/1978 Thái Bình Văn phòng Sở Y tế 

63.  Dương Ngọc  
Thư 

11/10/1987 
Bình 

Phước 
TT Đức Phong, huyện Bù Đăng 
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64.  Nguyễn Thị Thanh  
Thúy 

02/08/1978 Bình Phước 
Trường Tiểu học Tân Đồng, 

Thành phố Đồng Xoài 

65.  Đặng Thị Sơn  
Thủy 

01/4/1985 
Bình 

Phước 

Ban QLRPH Bù Đốp, Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

66.  Lê Thị  Thủy 10/10/1984 Thanh Hóa Trường Cao đẳng Bình Phước 

67.  Nguyễn Xuân  Thuyên 04/5/1976 Thái Bình Cục Thuế tỉnh 

68.  Phan Thị Huyền  
Trâm 

28/02/1986 
Bình 

Phước 
VP HĐND & UBND huyện Bù Đăng 

69.  Đinh Nguyễn Thu  Trang 07/9/1986 Vĩnh Long Sở Khoa học và Công nghệ 

70.  Nguyễn Hoàng  
Trí 

01/11/1988 
Bình 

Phước 
Sở Ngoại vụ 

71.  
Nguyễn Ngọc 

Hương  

Trinh 
06/4/1994 

TP Hồ Chí 

Minh 

UBND xã Nha Bích,Thị xã Chơn 

Thành 

72.  Phạm Thanh  
Tú 

16/3/1983 Thái Bình 
Khoa Hồi sức tích cực chống 

độc, Bệnh viện Y học cổ truyền 

73.  Đoàn Văn  
Tuấn 

16/02/1981 
Bình 

Phước 

Trạm y tế phường Minh Thành, 

thị xã Chơn Thành 

74.  Trần Văn  
Tuệ 

08/6/1988 Bắc Giang 
UBND phường Minh Hưng, Thị 

xã Chơn Thành 

75.  Đinh Văn  

Tường 

10/2/1979 Hà Tĩnh 

Phòng Kỹ thuật pháp chế, Công 

Ty TNHH MTV cao su Bình 

Phước 

76.  Nguyễn Thị Thanh  
Tuyền 

05/3/1987 
Bình 

Phước 
Sở Tài Chính 

77.  Trần Thị Phương  
Tuyền 

19/9/1992 
Bình 

Phước 

Trường Tiểu học Minh Lập, Thị 

xã Chơn Thành 

78.  Nguyễn Phúc  
Vinh 

19/10/1982 Hòa Bình 
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã 

Phước Long 

79.  Nguyễn Thị  Xuân 02/12/1986 Tây Ninh Sở Tài Chính 

 

Danh sách này có 79 học viên 
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